
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CON BÒ VÀNG BA VÌ

0108947540

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: Sản xuất, mua bán các sản phẩm từ sữa; Sản xuất kem 
từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng hoá; Sản xuất 
sữa hoặc kem dạng rắn

1050(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán các loại bánh, kẹo, nước giải khát; Bán buôn 
cà phê Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Sản xuất, mua bán các sản phẩm từ sữa; Bán buôn đồ 
uống có cồn

4633

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và 
theo tuyến cố định;

4932

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng

4933

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán các loại máy công nghiệp, nông nghiệp;

4659

8. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Sản xuất và mua bán các mặt hàng sắt đen, sắt màu;

4662

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

4610

11. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

12. Sản xuất đường 1072

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CON BÒ VÀNG BA VÌ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BA VI GOLDEN COW MILK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: BA VI GCM.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

13. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

14. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

18. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

19. Sản xuất rượu vang 1102

20. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

22. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

23. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

24. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

27. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;

4663

29. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO CÔNG 
TRƯỜNG          
       

Thôn Cẩm 
Phương, Xã Tản 
Lĩnh, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 90,000

0010810104
73

2 NGUYỄN THỊ 
HỒNG 
NHUNG

Thôn Mai Trai, 
Phường Trung 
Hưng, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

112351115
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3 ĐÀO CÔNG 
CHIẾN   

Thôn Cẩm 
Phương, Xã Tản 
Lĩnh, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

0010570115
25

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001081010473
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐÀO CÔNG TRƯỜNG                 Nam

12/12/1981 Kinh Việt Nam

06/11/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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